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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:
Tiếng Việt: Vi điều khiển và ứng dụng
Tiếng Anh: Microcontroller and Applications
Mã số học phần: 7090330
Số tín chỉ học phần: 03 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 15
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Nguyễn Thạc Khánh
	0903-09

	2. ThS. Nguyễn Trường Giang
	0903-10

	3. ThS. Bùi Ngọc Hùng
	0903-14

	4. ThS. Nguyễn Tiến Sỹ
	0903-18



2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu của học phần
    Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vi điều khiển và ứng dụng vi điều khiển thiết kế hệ nhúng. Học phần này giới thiệu cho sinh viên các khái niệm về vi điều khiển, ngôn ngữ lập trình cho vi điều khiển và các chức năng chính của vi điều khiển ứng dụng trong hệ nhúng.
4.1. Kiến thức
0. Nắm vững kiến thức cơ bản của một Vi điều khiển, phân biệt các kiểu kiến trúc thiết kế của Vi xử lý và Vi điều khiển.
0. Nắm vững về ngôn ngữ lập trình C nói chung và C nhúng nói riêng, các công cụ lập trình nhúng cho hệ Vi xử lý và Vi điều khiển.
0. Có kiến thức cơ bản về cấu trúc vi điều khiển và các ngoại vi tích hợp của vi điều khiển.
0. Có kiến thức về nguyên lý giao tiếp với các linh kiện điện tử cơ bản như LED đơn, nút nhấn, LED 7 đoạn, LCD.
0. Có kiến thức về các bộ Timer, ngắt, PWM, ADC và biết cách vận dụng trong thực tế.
0. Kiến thức về một số chuẩn giao tiếp truyền thông thông dụng sử dụng trong vi điều khiển như UART, SPI, I2C.
0. Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển dùng vi điều khiển .
4.2. Kỹ năng
4.1.1. Kỹ năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật về điện tử.
4.1.2.  Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh.
4.1.3. Khả năng thiết kế, tính toán, lập mô hình và quản lý các dự án nhỏ về điện tử.
4.1.4. Kỹ năng mô phỏng và phân tích yêu cầu để thiết kế mạch điều khiển dùng vi điều khiển.
4.1.5. Khả năng xử lý một số sự cố và lỗi cơ bản trong quá trình lập trình điều khiển cho hệ thống sử dụng vi điều khiển.
4.1.6. Hiểu và biết cách ứng dụng vi điều khiển vào thực tế.
4.1.7. Đưa ra giải pháp cho các hệ thống điều khiển nhỏ dùng vi điều khiển trong các lĩnh vực quảng cáo, đo lường, đếm sản phẩm, dân dụng.
4.1.8. Kiểm thử và đánh giá các hệ thống sử dụng vi điều khiển.
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _GoBack]Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của hệ vi xử lý và máy tính. Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tế trong công nghiệp và trong đời sống.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	2.1 VI ĐIỀU KHIỂN: ĐẶC TÍNH, CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG CÁC PORT, TỔ CHỨC BỘ NHỚ VÀ THANH GHI
	3
	

	1.1
	Giới thiệu
	
	4.1.1

	1.2
	Khảo sát vi điều khiển
- Cấu hình vi điều khiển
- Sơ đồ cấu trúc của vi điều khiển
- Khảo sát sơ đồ chân vi điều khiển
- Tổ chức bộ nhớ chương trình, bộ nhớ dữ liệu và thanh ghi trạng thái
	
	4.1.1

	1.3
	2.2 Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	
	4.1.1

	Chương 2
	2.3 VI ĐIỀU KHIỂN: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH NHÚNG
	6
	

	2.1
	 Giới thiệu
	
	4.1.2

	2.2
	2.4 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C
2.5 - Các kiểu dữ liệu của biến
2.6 - Các toán tử
2.7 - Các lệnh C cơ bản
	
	4.1.2

	2.3
	2.8 Trình biên dịch C
2.9 - Các thành phần mở rộng của trình biên dịch C
2.10 - Khai báo biến và hằng số
2.11 - Khai báo các biến truy xuất bit
2.12 - Định nghĩa biến
2.13 - Khai báo con trỏ, mảng
2.14 - Khai báo chương trình con phục vụ ngắt
2.15 - Cấu trúc một chương trình C cho vi điều khiển
2.16 - Xây dựng thư viện cho vi điều khiển
	
	4.1.2

	2.4
	2.17 Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	
	4.1.2

	Chương 3
	2.18 CÁC ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN I/O
	9
	

	3.1
	 Giới thiệu
	
	4.1.4, 4.2.4

	3.2
	2.19 Cấu hình, thông số điện áp, dòng của các port
	
	4.1.4, 4.2.4

	3.3
	2.20 Truy xuất port của vi điều khiển
2.21 - Định cấu hình cho port
2.22 - Lập trình truy xuất port bằng ngôn ngữ C
	
	4.1.4, 4.2.4

	3.4
	2.23 Các ứng dụng dùng port điều khiển của vi điều khiển
2.24 - Các ứng dụng điều khiển LED đơn
2.25 - Các ứng dụng điều khiển LED 7 đoạn trực tiếp
2.26 - Các ứng dụng điều khiển LED 7 đoạn quét
2.27 - Giao tiếp nút bấm, ma trận bàn phím
	
	4.1.4, 4.2.4

	3.5
	2.28 Giao tiếp vi điều khiển với LCD
2.29 - Giới thiệu LCD
2.30 - Sơ đồ chân LCD
2.31 - Sơ đồ giao tiếp vi điều khiển với LCD
2.32 - Các lệnh điều khiển LCD
2.33 - Địa chỉ hàng và ký tự của LCD
2.34 - Các chương trình hiển thị lên LCD
	
	4.1.4, 4.2.4

	3.6
	2.35 Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	
	4.1.4, 4.2.4

	Chương 4
	2.36 CÁC ỨNG DỤNG ĐỊNH THỜI – BỘ ĐẾM
	6
	

	4.1
	2.37 Giới thiệu
	
	4.1.5, 4.2.4

	4.2
	2.38 Timer/counter của vi điều khiển
2.39 - Khảo sát các Timer của vi điều khiển
2.40 - Cách truy xuất các thành phần của Timer trong ngôn ngữ lập trình C
	
	4.1.5, 4.2.4

	4.3
	2.41 Ứng dụng Timer/counter của vi điều khiển
2.42 - Ứng dụng định thời dùng Timer
2.43 - Ứng dụng đếm xung ngoại counter
	
	4.1.5, 4.2.4

	4.4
	2.44 Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	
	4.1.5, 4.2.4

	Chương 5
	2.45 CÁC ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SANG SỐ ADC
	6
	

	5.1
	2.46 Giới thiệu
	
	4.1.5, 4.2.4

	5.2
	2.47 ADC của vi điều khiển
2.48 - Khảo sát ADC của vi điều khiển
2.49 - Khảo sát các thanh ghi điều khiển ADC
2.50 - Trình tự chuyển đổi ADC
2.51 - Lựa chọn tần số chuyển đổi cho ADC
	
	4.1.5, 4.2.4

	5.3
	2.52 Tập lệnh C cho khối ADC của vi điều khiển
	
	4.1.5, 4.2.4

	5.4
	2.53 Ứng dụng ADC của vi điều khiển
	
	4.1.5, 4.2.4

	5.5
	2.54 Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	
	4.1.5, 4.2.4

	Chương 6
	2.55 CÁC ỨNG DỤNG NGẮT VÀ PHỤC VỤ NGẮT
	6
	

	6.1
	2.56 Giới thiệu
	
	4.1.5, 4.2.4

	6.2
	2.57 Tổng quan về ngắt của vi điều khiển 
	
	4.1.5, 4.2.4

	6.3
	2.58 Ngắt của vi điều khiển 
2.59 - Các nguồn ngắt của vi điều khiển
2.60 - Khai báo ngắt trong ngôn ngữ lập trình C
	
	4.1.5, 4.2.4

	6.4
	2.61 Các lệnh ngắt của vi điều khiển trong ngôn ngữ C
	
	4.1.5, 4.2.4

	6.5
	2.62 Ứng dụng ngắt của vi điều khiển
	
	4.1.5, 4.2.4

	6.6
	2.63 Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	
	4.1.5, 4.2.4

	Chương 7
	2.64 TRUYỀN DỮ LIỆU UART
	3
	

	7.1
	2.65 Giới thiệu
	
	4.1.6, 4.2.4

	7.2
	2.66 Tổng quan về các kiểu truyền dữ liệu
	
	4.1.6, 4.2.4

	7.3
	2.67 Truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ và không đồng bộ
	
	4.1.6, 4.2.4

	7.4
	2.68 Ứng dụng truyền dữ liệu UART của vi điều khiển
	
	4.1.6, 4.2.4

	7.5
	2.69 Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	
	4.1.6, 4.2.4

	Chương 8
	2.70 ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG PWM
	6
	

	8.1
	2.71 Giới thiệu
	
	4.1.5, 4.2.4

	8.2
	2.72 Khảo sát PWM
2.73 - Cấu trúc khối điều chế độ rộng xung PWM
2.74 - Tính chu kỳ PWM
2.75 - Tính hệ số chu kỳ PWM
	
	4.1.5, 4.2.4

	8.3
	2.76 Các lệnh điều khiển
	
	4.1.5, 4.2.4

	8.4
	2.77 Các chương trình ứng dụng PWM
	
	4.1.5, 4.2.4

	8.5
	2.78 Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	
	4.1.5, 4.2.4



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập
- Giờ bài tập 
*Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Cố gắng hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[bookmark: OLE_LINK8]  [1] Embedded System Development and Labs for ARM
  [2] ARM Microcontroller Projects
  [3] Hồ Khánh Lâm, Kỹ thuật vi xử lý, tập 2
  [4] Đỗ Xuân Thụ, Hồ Khánh Lâm, Kỹ thuật vi xử lý và máy vi tính 


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	2. Chương 1: VI ĐIỀU KHIỂN: ĐẶC TÍNH, CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG CÁC PORT, TỔ CHỨC BỘ NHỚ VÀ THANH GHI 
2. 1.1. Giới thiệu 
2. 1.2. Khảo sát vi điều khiển 
2. 1.3. Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	3






	0





	0






	
+ Hệ thống lại kiến thức các học phần liên quan đến môn học: Kỹ thuật số
+ Đọc tài liệu [1] [2] [3] [4]

	2,3
	Chương 3. VI ĐIỀU KHIỂN: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH NHÚNG
2.1. Giới thiệu.
2.2. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C
2.3. Trình biên dịch C
2.4. Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	4
	2
	0
	+ Củng cố lại các kiến thức đã học
+ Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các bài trắc nghiệm
+ Đặt các câu hỏi liên quan
+ Đọc nội dung tiếp theo
+ Xem lại các lệnh lập trình có cấu trúc trên ngôn ngữ C, các kiểu biến, khai báo, các dạng cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

	[bookmark: _Hlk522181306]4,5,6
	Chương 3: CÁC ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN I/O
  3.1. Giới thiệu
  3.2. Cấu hình, thông số điện áp, dòng của các port
  3.3. Truy xuất port của vi điều khiển
2.  3.4. Các ứng dụng dùng port điều khiển 
2.  3.5. Giao tiếp vi điều khiển với LCD
2.  3.6. Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	7
	2
	0
	+ Cài đặt và sử dụng Protues để mô phỏng phần cứng và phần mềm biên dịch chương trình
+ Mô phỏng lại các ví dụ 


	7,8
	Chương 4: CÁC ỨNG DỤNG ĐỊNH THỜI – BỘ ĐẾM
  4.1. Giới thiệu
2.  4.2. Timer/counter của vi điều khiển
2.  4.3. Ứng dụng Timer/counter của vi điều khiển
2.  4.4. Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	4
	2
	0
	+ Đọc tài liệu [1] [2] [3] [4], slide bài giảng
+ Mô phỏng lại các ví dụ


	9,10
	Chương 5: CÁC ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SANG SỐ ADC
  5.1. Giới thiệu
2.  5.2. ADC của vi điều khiển
2.  5.3. Tập lệnh C cho khối ADC 
2.  5.3. Ứng dụng ADC của vi điều khiển 
2.  5.4. Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	4
	2
	0
	
+ Đọc tài liệu [1] [2] [3] [4], slide bài giảng
+ Mô phỏng lại các ví dụ


	11,12
	Chương 6: CÁC ỨNG DỤNG NGẮT VÀ PHỤC VỤ NGẮT
  6.1. Giới thiệu
2.  6.2. Tổng quan về ngắt của vi điều khiển 
2.  6.3. Ngắt của vi điều khiển 
2.  6.4. Các lệnh ngắt của vi điều khiển trong ngôn ngữ C
2.  6.5. Ứng dụng ngắt của vi điều khiển 
2.  6.6. Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	4
	2
	0
	
+ Đọc tài liệu [1] [2] [3] [4], slide bài giảng
+ Mô phỏng lại các ví dụ 


	13
	Chương 7: TRUYỀN DỮ LIỆU UART
  7.1. Giới thiệu
2.  7.2. Tổng quan về các kiểu truyền dữ liệu
2.  7.3. Truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ và không đồng bộ
2.  7.4. Truyền dữ liệu
2.  7.5. Ứng dụng truyền dữ liệu UART của vi điều khiển
2.  7.6. Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	2
	1
	0
	
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]+ Đọc tài liệu [1] [2] [3] [4], slide bài giảng
+ Mô phỏng lại các ví dụ
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	Chương 8: ĐIỀU CHẾ ĐỘ RỘNG XUNG PWM
  8.1. Giới thiệu
2.  8.2. Khảo sát PWM
2.  8.3. Các lệnh điều khiển
2.  8.4. Các chương trình ứng dụng PWM
2.  8.5. Câu hỏi ôn tập - trắc nghiệm - bài tập
	4
	2
	0
	
+ Đọc tài liệu [1] [2] [3] [4], slide bài giảng
+ Mô phỏng lại các ví dụ


	16
	Tuần dự trữ
	
	
	
	



	
	Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA




              PGS.TS. Khổng Cao Phong                           
	TRƯỞNG BỘ MÔN




TS. Nguyễn Thạc Khánh
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